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Câu 1: Cho mạch R, L, C mắc nối tiếp uAB = 170cos100t (V). Hệ số công suất của toàn mạch là cos1 = 0,6 và hệ số công suất của đoạn mạch AN là cos2 = 0,8; cuộn dây thuần cảm. Chọn câu đúng:
A. UAN = 96 (V).		B. UAN = 72 (V).	R
B
C
L
A
N
V

C. UAN = 90 (V).		D. UAN = 150 (V).

Câu 2: Cho đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ : Cuộn dây thuần cảm có cảm kháng [image: ]. Hệ số công suất của đoạn MB bằng hệ số công suất của đoạn mạch AB và bằng 0,6. Điện trở R có giá trị là R
L
C
B
M
A





A. 100 .	B. 50 .	C. 30 .	D. 40 .
Câu 3: Xét mạch điện như hình vẽ : uAB = 200 cos100πt (V), UAF = 200 (V).  Biết uAF lệch pha    so với uAB. Biểu thức uAF làC
A
B
R
L
F


A. uAF = 200 cos(100πt - ) (V).	B. uAF = 200 cos(100πt - ) (V).
C. uAF = 200 cos(100πt + ) (V).	D. uAF = 200cos(100πt + ) (V).
Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ với UAB = 300 (V), UNB = 140 (V), dòng điện i trễ pha so với uAB một góc  (cos = 0,8), cuộn dây thuần cảm. Vôn kế V chỉ giá trị:R
B
C
L
A
N
V

A. 200 (V).		B. 100 (V).	
C. 300 (V).		D. 400 (V).





Câu 5: Cho mạch điện xoay chiều RLC như hình vẽ: với uAB = 200cos100t (V) và R = 100, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch MN nhanh pha hơn hiệu điện thế hai đầu AB một góc . Cường độ dòng điện i qua mạch có biểu thức nào sau đây:C
A
B
R
L
M
N



A. (A).	B.  (A).


C.  (A).	D. (A).


Câu 6: Đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ,  (H); C = 31,8 (F); R có giá trị xác định, (A). Biểu thức uMB có dạng:C
A
B
R
L
M



A.  (V).	B.  (V).


C.  (V).	D.  (V).


Câu 7: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ, trong đó L là cuộn cảm thuần, điện áp hai đầu mạch là uAB = 60cos100t (V), các điện áp hiệu dụng UAN = UNB = 60 V. Hệ số công suất của mạch làC
A
B
R
L
N





A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 8: Cho mạch điện xoay chiều RLC như hình vẽ : . Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm , tụ điện có . Điện áp  uNB và uAB lệch pha nhau 900. Tần số f của dòng điện xoay chiều có giá trị làC
A
B
R
L
N

A. 60 Hz.		B. 100 Hz.	
C. 50 Hz.		D. 80 Hz.


Câu 9: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha  so với cường độ dòng điện trong mạch. Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện bằng  lần hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch trên là



A. 0.	B. .	C. .	D. .

Câu 10: Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch , hiệu điện thế hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120 (V) và nhanh pha π/2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Hệ số công suất của mạch bằng



A. 0,8.	B. .	C. .	D. .




Câu 11: Cho một mạch điện R, L, C nối tiếp theo thứ tự trên với cuộn dây thuần cảm. Biết ; , R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức . Để uC chậm pha  so với uAB thì giá trị điện trở






A. R = 50 .	B.  .	C. R = 50.	D. R = 100 .




Câu 12: Cho mạch điện R,L,C mắc nối tiếp. Biết cuộn dây thuần cảm và có độ tự cảm , tụ điện có điện dung , điện trở R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện áp . Để hiệu điện thế hai đầu tụ điện chậm pha một góc  so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch thì R có giá trị




A. 100 .	B. 120 .	C. 150 .	D. 50 .
Câu 13: Đoạn mạch gồm một cuộn dây có điện trở thuần r ghép nối tiếp với một tụ điện. Khi mắc đoạn mạch này vào nguồn xoay chiều, dung kháng của tụ bằng 40 Ω, điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha π/3 so với dòng điện, còn điện áp giữa hai bản tụ lệch pha π/3 so với điện áp nguồn. Điện trở r của cuộn dây có giá trị bằng


	A. r = 10 Ω.               B. r = 30 Ω.                    C. r = 10 Ω.                   D. r = 30Ω.

Câu 14: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng ZL của cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện là
	A. R2 = ZC(ZL – ZC).	B. R2 = ZC(ZC – ZL).	C. R2 = ZL(ZC – ZL).      D. R2 = ZL(ZL – ZC).




Câu 15: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ, điện áp đặt vào [image: ]hai đầu mạch là: . Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm . Tụ điện có điện dung . Điện áp tức thời uAM  và uAB lệch pha nhau . Điện trở thuần của  đoạn mạch là
          A. 100 .	  B. 200 .	C. 50 .	D. 75 .

[image: ]Câu 16: Một đoạn mạch điện xoay chiều có dạng như hình vẽ. Biết hiệu điện thế uAE và uEB lệch pha nhau . Tìm mối liên hệ giữa R, r, L, C.
            A. R = LCr.	           					B.  r = CRL.              
		 C. L = CRr.                  					D.  C = LRr.




Câu 17: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 30 () mắc nối tiếp với cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều  (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là Ud = 60 V. Dòng điện trong mạch lệch pha  so với u và lệch pha  so với ud. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch (U) có giá trị 
  A. 60  (V).               B. 120 (V).                           C. 90 (V).                         D. 60   (V).
Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là i1 = (A). Nếu ngắt bỏ tụ điện C thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là (A). Điện áp hai đầu đoạn mạch là
	A. (V).	   	B. (V).
	C. (V).	   	D. (V).




Câu 19: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở thuần 50  mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm  H, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện với điện dung thay đổi được. Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch AB. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 sao cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của C1 bằng




A. .		B. .		C. .		   D. .
Câu 20 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là        




 	          A. .        	       B. .	    C. .	  D. .


Câu 21:. Đặt điện áp u = U0cos(t -) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i = I0cos(t -) (A). Tỉ số điện trở thuần R và cảm kháng của cuộn cảm là 	



A. .			B. 1.			C. .			D. .


Câu 22: Cho một mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch là u = 100cos100t (V), bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là A và lệch pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Giá trị của R và C là
	A. R =   và C =  F.			B. R =   và C =  F.
	C. R = 50  và C = F.			D. R = 50 và C =F.
u, i
t
u(t)
i(t)
0

	Câu 23: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự biến đổi của điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều và cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch đó theo thời gian. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ lệch pha giữa u (t) và i (t) ?
	




A. u (t) chậm pha so với i (t) một góc  rad.          B. u (t) nhanh pha so với i (t) một góc  rad.


C. u (t) chậm pha so với i (t) một góc  rad.        D. u (t) nhanh pha so với i (t) một góc  rad.
Câu 24: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian được mô tả bằng đồ thị ở hình dưới đây. Biểu thức cường độ tức thời của dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch điện này làt (10-2 s)
i (A)
0
+ 2
- 2
0,25
0,75
1,25
1,75
2,25
2,75



A. .

B. .

C. .

D. .

Bài 25: Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch , điện áp hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120 (V) và nhanh pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Hệ số công suất của mạch bằng


	A..			B. .		    C. 1/2.		        D. 0,8.
Câu 26: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L = 1 H, C = 60 μF và R = 50 . Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u = 130cos(2ft + /6) V, trong đó tần số f thay đổi được. Khi f = fo thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R đạt giá trị cực đại. Khi đó độ lệch pha của điện áp giữa hai bản tụ so với điện áp u một góc 




	A.  = 90o. 	B.  = 60o. 	C.  = 120o. 	D. = 150o. 
Câu 27: Hai chiếc bàn là 220 V - 1100 W được mắc vào hai pha của lưới điện ba pha 4 dây có UP = 220 V. Một nồi cơm điện 220 V - 550 W được mắc vào pha thứ ba của đường điện này. Khi đó dòng điện chạy trong dây trung hòa bằng
     A. 0 A.		          B. 5 A.			C. 2,5 A.		   D. 1 A.

ĐÁP ÁN

	1 C
	4 D
	7 B
	10 B
	13 A
	16 C
	19 A
	22 A
	25 B

	2 C
	5 A
	8 A
	11 C
	14 C
	17 A
	20 A
	23 B
	26 A

	3 D
	6 D
	9 D
	12 D
	15 A
	18 C
	21 B
	24 D
	27 C






hoc357.edu.vn | Trang 

oleObject2.bin

oleObject49.bin

image46.wmf
(

)

V

t

100

cos

U

u

0

p

=


oleObject50.bin

image47.wmf
4

3

p


oleObject51.bin

image48.wmf
W


oleObject52.bin

oleObject53.bin

oleObject54.bin

oleObject55.bin

oleObject3.bin

image49.wmf
3


oleObject56.bin

oleObject57.bin

image50.wmf
/2

p


oleObject58.bin

image51.png




image52.wmf
(

)

AB0

uUcos100tV

=p


oleObject59.bin

image53.wmf
1

LH

=

p


oleObject60.bin

image3.wmf
W


image54.wmf
4

0,5.10

CF

-

=

p


oleObject61.bin

oleObject62.bin

image55.png




oleObject63.bin

image56.wmf
W


oleObject64.bin

image57.wmf
uU2cos100t

=p


oleObject65.bin

image58.wmf
/6

p


oleObject4.bin

oleObject66.bin

image59.wmf
/3

p


oleObject67.bin

image60.wmf
0

Icos(100t)

4

p

p+


image61.wmf
20

iIcos(100t)

12

p

=p-


image62.wmf
u602cos(100t)

12

p

=p-


image63.wmf
u602cos(100t)

6

p

=p-


image64.wmf
u602cos(100t)

12

p

=p+


image65.wmf
u602cos(100t)

6

p

=p+


image66.wmf
1/

p


image4.wmf
2


oleObject68.bin

image67.wmf
0

uUcos100t(V)

=p


oleObject69.bin

oleObject70.bin

image68.wmf
F

p

5

10

.

8

-


oleObject71.bin

image69.wmf
F

p

5

10

-


oleObject72.bin

image70.wmf
F

p

5

10

.

4

-


oleObject73.bin

oleObject5.bin

image71.wmf
F

p

5

10

.

2

-


oleObject74.bin

image72.wmf
4

p


oleObject75.bin

image73.wmf
6

p


oleObject76.bin

image74.wmf
3

p


oleObject77.bin

image75.wmf
3

p

-


oleObject78.bin

image5.wmf
p


image76.wmf
6

p


oleObject79.bin

image77.wmf
12

5

p


oleObject80.bin

image78.wmf
1

2


oleObject81.bin

image79.wmf
3

2


oleObject82.bin

image80.wmf
3


oleObject83.bin

oleObject6.bin

image81.wmf
2


image82.wmf
3


image83.wmf
3

p


image84.wmf
3

50


image85.wmf
p

5

10

3

-


image86.wmf
3

50


image87.wmf
p

5

10

4

-


image88.wmf
3


image89.wmf
p

3

10

-


image90.wmf
3


image6.wmf
3


image91.wmf
p

4

10

-


image92.wmf
2

p


oleObject84.bin

oleObject85.bin

image93.wmf
3

2

p


oleObject86.bin

image94.wmf
3

2

p


oleObject87.bin

image95.wmf
)

(

3

2

100

cos

2

A

t

i

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

p

p


oleObject88.bin

oleObject7.bin

image96.wmf
)

(

3

2

100

cos

2

A

t

i

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

p

p


oleObject89.bin

image97.wmf
)

(

4

3

100

cos

2

A

t

i

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

p

p


oleObject90.bin

image98.wmf
)

(

4

3

100

cos

2

A

t

i

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

p

p


oleObject91.bin

image99.wmf
)

(

100

sin

2

120

V

t

u

p

=


oleObject92.bin

image100.wmf
2

3


oleObject93.bin

image7.wmf
W


image101.wmf
2

2


oleObject94.bin

image102.wmf
Dj


oleObject95.bin

oleObject96.bin

oleObject97.bin

oleObject98.bin

oleObject8.bin

image8.wmf
3

2

p


oleObject9.bin

image9.wmf
÷

ø

ö

ç

è

æ

p

+

p

=

6

t

100

cos

2

i


oleObject10.bin

image10.wmf
÷

ø

ö

ç

è

æ

p

-

p

=

6

t

100

cos

2

i


oleObject11.bin

image11.wmf
÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

3

100

cos

2

i

p

p

t


oleObject12.bin

image12.wmf
÷

ø

ö

ç

è

æ

p

-

p

=

3

t

100

cos

2

i


oleObject13.bin

image13.wmf
p

=

2

L


oleObject14.bin

image14.wmf
i2cos100t

3

p

æö

=p-

ç÷

èø


oleObject15.bin

image15.wmf
MB

u200cos100t

3

p

æö

=p-

ç÷

èø


oleObject16.bin

image16.wmf
MB

u600cos100t

2

p

æö

=p-

ç÷

èø


oleObject17.bin

image17.wmf
MB

u600cos100t

6

p

æö

=p+

ç÷

èø


oleObject18.bin

image18.wmf
MB

u200cos100t

6

p

æö

=p+

ç÷

èø


oleObject19.bin

image19.wmf
2


oleObject20.bin

image20.wmf
p


oleObject21.bin

image21.wmf
3

1


oleObject22.bin

image22.wmf
2

3


oleObject23.bin

image23.wmf
2

1


oleObject24.bin

image24.wmf
2

1


oleObject25.bin

image25.wmf
(

)

V

ft

U

u

AB

p

2

cos

2

=


oleObject26.bin

image26.wmf
H

L

p

3

5

=


oleObject27.bin

image27.wmf
F

C

p

24

10

3

-

=


oleObject28.bin

image28.wmf
3

/

p


oleObject29.bin

image29.wmf
3


oleObject30.bin

image30.wmf
2

/

p


oleObject31.bin

image31.wmf
3

/

p

-


oleObject32.bin

image1.wmf
80

L

Z

=W


image32.wmf
3

/

2

p


oleObject33.bin

image33.wmf
)

V

(

t

100

sin

2

120

u

p

=


oleObject34.bin

image34.wmf
2

/

2


oleObject35.bin

image35.wmf
2

/

3


oleObject36.bin

image36.wmf
2

/

1


oleObject37.bin

image2.wmf
W


image37.wmf
H

0

,

1

L

p

=


oleObject38.bin

image38.wmf
F

10

.

2

C

4

p

=

-


oleObject39.bin

image39.wmf
(

)

V

t

100

cos

U

u

0

AB

p

=


oleObject40.bin

image40.wmf
3

2

p


oleObject41.bin

image41.wmf
W


oleObject42.bin

oleObject1.bin

image42.wmf
3

3

50

R

=


oleObject43.bin

oleObject44.bin

image43.wmf
3


oleObject45.bin

oleObject46.bin

oleObject47.bin

image44.wmf
H

1

L

p

=


oleObject48.bin

image45.wmf
F

10

.

2

C

4

p

=

-


